
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

P901, tầng 9 tòa nhà Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y GIA TRUYỀN HMONG SAB 
KUAB

0109977315

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
- Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn rau, quả 
- Bán buôn cà phê 
- Bán buôn chè 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
-  Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng
- Bán buôn thực phẩm khác

4632(Chính)

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y GIA 
TRUYỀN HMONG SAB KUAB
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HMONG SAB KUAB TRADITIONAL 
ORIENTAL MEDICINE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HMONG SAB KUAB CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0814140102
Email: sabkuab@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

6. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

0128

8. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: sơ chế, phơi sấy cây dược liệu, hương liệu

0163

9. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

10. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

13. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ khám, chữa bệnh bằng thuốc đông y

8699

14. Quảng cáo 7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

16. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến và bảo quản rau quả khác

1030

17. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

18. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

19. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

20. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

21. In ấn 1811

22. Dịch vụ liên quan đến in 1812

23. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chiết xuất và tinh luyện từ dầu thiên nhiên

2029

24. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

25. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
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100.000.000 VNĐ

28. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để 
nghỉ tạm

5590

29. Đại lý du lịch 7911

30. Điều hành tua du lịch 7912

31. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

32. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

33. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

34. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 187160755

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: D1, Cụm Minh Châu, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: D1, Cụm Minh Châu, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam

LỲ BÁ CHA Nam
06/05/1993 Kinh Việt Nam

16/03/2018 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       187160755
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: D1, Cụm Minh Châu, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: D1, Cụm Minh Châu, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam

Họ và tên:   LỲ BÁ CHA Nam

06/05/1993 Kinh Việt Nam

16/03/2018 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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